MÔN: Công Nghệ                           KHỐI: 7

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

ÔN TẬP THÁNG 5
BÀI 47:  VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI

I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT(chép bài học vào tập )
1.Tác dụng của vắc xin.

a.Vắc xin là gì ?

    Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm.Văcxin được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa 

    Có 2 loại vắc xin 

+ Vắc xin nhược độc 

+ Vắc xin chết 

b.Tác dụng của vắc xin .

     Khi đưa vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sinh ra kháng thể chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi mầm bệnh xâm nhập trở lại, cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh.Vật nuôi không bị mắc bệnh vì đã có được sự miễn dịch đối với bệnh.
2.Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin .

a.Bảo quản :

   Chất lượng và hiệu lực của văcxin phụ thuộc vào điều kiện bảo quản nên phải giữ vắcxin đúng nhiệt độ theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc, không để chỗ nóng hoặc chỗ có ánh sáng mặt trời . 

b.Sử dụng :

    _ Chỉ sử dụng  vắc xin cho vật nuôi khỏe.

   _ Khi sử dụng phải tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.

   _ Vắc xin đã pha phải dùng ngay.

   _ Dùng vắc xin xong phải theo dõi vật nuôi 2 – 3 giờ tiếp theo.

   _ Thấy vật nuôi dị ứng thuốc phải báo cho cán bộ thú y để giải quyết kịp thời
II. ÔN TẬP( Xem lý thuyết và sgk để trả lời)
Câu 1. Vắc xin là gì?  Vắc xin được chế biến từ đâu?Có mấy loại vắc xin ?(xem lý thuyết để trả lời)

Câu 2. Thế nào là vắc xin nhược độc ?Thế nào là vắc xin chết? (xem sgk/32, hình 73 để trả lời)
Câu 3.  Tác dụng phòng bệnh của vắc xin?(xem lý thuyết để trả lời)

Câu 4. Vật nuôi đã được tiêm vắc xin. Khi mầm bệnh xâm nhập vật nuôi có phản ứng lại không? Tại sao ?(xem lý thuyết để trả lời)
Câu 5. Bảo quản vắc xin thế nào cho tốt?(xem lý thuyết để trả lời)

Câu 6. Khi vật nuôi đang ủ bệnh tiêm vắc xin được không? Tại sao?(xem sgk/124 phần 2 để trả lời)

Câu 7.  Khi vật nuôi mới khỏi bệnh sức khỏe chưa phục hồi, có nên tiêm vắc xin không? Tại sao?(xem sgk/124 phần 2 để trả lời)

Câu 8.  Nếu vật nuôi bị dị ứng với vắc xin thì phải làm gì? (xem sgk/124 phần 2 để trả lời)
Câu 9.  Dùng vắc xin xong có nên theo dõi không? Nếu có thì trong bao lâu?(xem sgk/124 phần 2 để trả lời)

***Lưu ý: chép bài học vào tập và học bài,làm câu hỏi ôn tập vào giấy.
